                                                                                                                            DỰ THẢO 1

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


    Số:         /2017/TT- BKHCN

           
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017


THÔNG TƯ
Hướng dẫn khoản 2 Điều 40 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa và Công nghệ tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất  khẩu, Thuế nhập khẩu
Căn cứ Nghị định số Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế, xuất nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 2 Điều 40 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa và Công nghệ tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất  khẩu, Thuế nhập khẩu như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này hướng dẫn thực hiện nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu như sau:

a) Tiêu chí xác định đối với:
- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư;
- Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí;
- Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu;
- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho  phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.
b) Danh mục Tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ.
2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ; nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Phương tiện vận tải chuyên dùng là phương tiện vận tải (bao gồm các loại xe, thiết bị di chuyển được, có gắn động cơ hoặc không gắn động cơ), có kết cấu đặc thù hoặc được hoán cải, trang bị những thiết bị để thực hiện một số chức năng nhất định ngoài chức năng vận tải thông thường.

2. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ là phương tiện vận tải chuyên dùng được bố trí, lắp đặt theo sơ đồ công nghệ, quy trình công nghệ để bảo đảm dây chuyền công nghệ hoạt động, vận hành một cách đồng bộ, hoàn chỉnh.
3. Máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy móc, thiết bị có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; hoặc không có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ nhưng có tính năng để sử dụng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức. 

4. Phụ tùng, vật tư chuyên dùng là phụ tùng, vật tư kèm theo để thay thế hoặc phục vụ cho việc hoạt động của máy móc, thiết bị chuyên dùng
5. Nghiên cứu khoa học,phát triển công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động đầu tư, tiến hành và/hoặc mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục vụ cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; khám phá những tri thức mới về các sản phẩm, quá trình, và dịch vụ, sau đó áp dụng những tri thức đó để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn.

6. Ươm tạo công nghệ là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc từ công nghệ chưa hoàn thiện thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.
7. Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.
8. Đổi mới công nghệ là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoặc nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường.
Điều 3. Nguyên tắc xác định tiêu chí 
1. Phương tiện vận tải chuyên dùng được quy định tại Thông tư này nhập khẩu để tạo tài sản cố định và phục vụ đúng mục tiêu nêu trong dự án đầu tư, sử dụng cho hoạt động dầu khí và hoạt động đóng tàu.
2. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng được quy định tại Thông tư này được nhập khẩu để dùng đúng mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.

3. Phương tiện vận tải chuyên dùng, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng được quy định Thông tư này phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đối với tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng, nội dung tài liệu phải thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN được quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
5. Căn cứ Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong từng thời kỳ, áp dụng phương pháp loại trừ để xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu. 
Điều 4. Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư 
Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư là phương tiện vận tải đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Là phương tiện vận tải chuyên dùng;

2. Là phương tiện được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Có cấu tạo, tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của dây chuyền công nghệ phù hợp mục tiêu, quy mô công suất của dự án đầu tư;

Có chức năng, công dụng đáp ứng yêu cầu theo sơ đồ công nghệ, quy trình công nghệ, với công suất, quy mô, cách thức vận hành phù hợp với dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

4. Được sử dụng để phục vụ trực tiếp cho dây chuyền công nghệ, không thực hiện chức năng vận tải khác. Nếu có di chuyển ra ngoài khu vực lắp đặt dây chuyền công nghệ thì chỉ di chuyển theo tuyến đường, không gian đã được xác định trước theo mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

5. Là phương tiện cần thiết, thực hiện một chức năng cụ thể nhằm bảo đảm yêu cầu hoạt động đồng bộ của dây chuyền công nghệ.

Điều 5. Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí

Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí là phương tiện vận tải đáp ứng tiêu chí nêu tại khoản 1 và 2 Điều 5 Thông tư này và các tiêu chí sau:

1. Có kết cấu đặc thù, có lắp đặt các thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này;
2. Nếu để vận chuyển sản phẩm dầu khí: có lắp đặt bộ phận chứa và các thiết bị đặc biệt để vận chuyển an toàn các dạng sản phẩm dầu khí.

Điều 6. Tiêu chí  xác định phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu
Phương tiện vận tải  trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu là phương tiện vận tải đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Được sử dụng để vận chuyển các cấu kiện, các tổng phân đoạn tàu giữa các phân xưởng trong nhà máy và giữa các nhà máy đóng tàu;
2. Có kết cấu và trang bị thiết bị đặc thù chỉ để sử dụng phục vụ hoạt động đóng tàu.

Điều 7. Tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư được gọi là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ khi đáp ứng được các tiêu chí sau đây:
1. Là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;
2. Có tên trong Danh mục thiết bị dự kiến của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư được gọi là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng được các tiêu chí sau:

1. Là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nhiệm vụ của cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phù hợp với hoạt động, lĩnh vực công nghệ ươm tạo.
2. Có tên trong danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng thuộc hồ sơ, tài liệu pháp lý của một trong những trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ xác nhận. 
c) Hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đối với cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận về điều kiện thành lập, hoạt động của cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Điều 9. Tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ
1. Máy móc, thiết bị được gọi là máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ khi đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

a) Được sử dụng trực tiếp cho dự án đổi mới công nghệ đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;

b) Có tên trong danh mục thiết bị của dự án đổi mới công nghệ;
c) Có cấu tạo, tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của dây chuyền công nghệ phù hợp mục tiêu, quy mô công suất của dự án đổi mới công nghệ;

Có chức năng, công dụng đáp ứng yêu cầu theo sơ đồ công nghệ, quy trình công nghệ, với công suất, quy mô, cách thức vận hành phù hợp với dây chuyền công nghệ của dự án đổi mới công nghệ đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Được sử dụng để thay thế, bổ sung một phần hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ, hệ thống sản xuất hiện có nhằm đạt một hoặc nhiều mục tiêu sau: cải thiện công suất; cải thiện hiệu suất; tạo sản phẩm mới; cải thiện về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm chi phí sản xuất tính theo đầu sản phẩm; giảm chất thải, khí thải tính theo đầu sản phẩm.
2. Phụ tùng, vật tư được gọi là phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ khi đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

a) Được sử dụng trực tiếp cho dự án đổi mới công nghệ hoặc dự án đổi mới sản phẩm nhằm đạt một hoặc nhiều mục tiêu sau: tạo sản phẩm mới; cải thiện về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm;

b) Được sử dụng phục vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất sản phẩm mới lô số 0 (đối với vật tư chuyên dùng).
Điều 10. Danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học
Danh mục tài liệu, sách báo khoa học dưới dạng giấy và điện tử, bao gồm:

1. Sách khoa học và công nghệ;
2. Báo khoa học và công nghệ;
3. Tạp chí khoa học và công nghệ;
4. Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học;
5. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;
6. Tài liệu sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
7. Luận án, luận văn khoa học;
8. Tài liệu thiết kế, kỹ thuật;
9. Giáo trình, bài giảng chuyên ngành;
10. Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ;
11. Giải pháp phần mềm phục vụ nghiên cứu và quản lý khoa học và công nghệ.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng theo quy định tại Thông tư này phải cam kết sử dụng đúng mục đích đã đăng ký với cơ quan quản lý.
2. Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, cần thiết cho hoạt động dầu khí, phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu thực hiện theo Quyết định số ……ngày…. tháng…. năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ giao:

a) Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ hướng dẫn nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. 
b) Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này.

c) Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng các nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư này.

 d) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung quy định Điều 10 Thông tư này.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
2. Thông tư này bãi bỏ hiệu lực thi hành của Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 2 năm 2014 hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                           


	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,;

- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.
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